
TT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới
tính

Lớp Lý Ghi chú

1 24000008 Trần Thị Ngọc Anh 23/03/2008 Nữ 12A2

2 24000009 Dương Minh Anh 11/04/2008 Nữ 12A3

3 24000057 Nguyễn Ngọc Minh Châu 11/12/2008 Nữ 12A3

4 24000066 Nguyễn Phú Cường 30/11/2008 Nam 12A5

5 24000070 Trương Tuấn Đạt 17/09/2008 Nam 12A1

6 24000089 Đỗ Mạnh Dũng 10/11/2008 Nam 12A5

7 24000097 Phạm Đăng Dương 25/06/2008 Nam 12A3

8 24000108 Nguyễn Gia Giang 13/05/2008 Nam 12A1

9 24000125 Đào Quang Hiệp 16/11/2008 Nam 12A1

10 24000159 Trương Trọng Gia Huy 22/12/2008 Nam 12A4

11 24000174 Trương Trí Kiên 18/12/2008 Nam 12A1

12 24000177 Vũ Anh Kiệt 14/10/2008 Nam 12A1

13 24000204 Nguyễn Đạt Bảo Linh 23/01/2008 Nam 12A7

14 24000212 Dương Nhật Long 02/10/2008 Nam 12A1

15 24000270 Dương Tuyết Nhi 26/10/2008 Nữ 12A2

16 24000283 Nguyễn Hữu Phú 17/12/2008 Nam 12A4

17 24000313 Đinh Tiến Sơn 28/08/2008 Nam 12A1

18 24000327 Hoàng Lê Tân Thành 10/05/2008 Nam 12A5

19 24000329 Hoàng Diệu Thảo 28/02/2008 Nữ 12A1

20 24000378 Nguyễn Sơn Tùng 01/07/2008 Nam 12A2

21 24000388 Phùng Thế Vinh 17/07/2008 Nam 12A3

22 24000389 Lê Công Vinh 23/11/2008 Nam 12A6
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